
TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

1 20183581 Lại Ngọc Thăng Long Khoa học máy tính 01-K63 3.93 95 Kỹ sư – Thủ khoa TP

2 20193317 Nguyễn Lê Thành CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 3.89 90 Cử nhân – Thủ khoa TP

3 20192618 Phạm Ngọc Sơn Tài chính ngân hàng 01-K64 3.87 93 Cử nhân – Thủ khoa TP

4 20196913 Vũ Minh Hiếu CTTT ô tô 01-K64 3.8 94 Cử nhân

5 20190615 Vũ Hà Chi CTTT Thực phẩm 01-K64 3.73 91 Cử nhân

6 20183026 Vũ Thị Xuân Môi trường 01-K63 3.63 90 Kỹ sư

7 20191281 Nguyễn Thị Thơm Hóa học 02-K64 3.83 91 Cử nhân

8 20193657 Võ Thị Hương Tiếng Anh IPE 02-K64 3.6 91 Cử nhân

9 20191418 Đỗ Minh Trí Công nghệ giáo dục 01-K64 3.62 94 Cử nhân

10 20195847 Nguyễn Văn Đại Toán-Tin 02-K64 3.83 94 Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN KHEN THƯỞNG THỦ KHOA



TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

1 20190094 Tạ Hữu Bình CTTN-Khoa học máy tính-K64 3.88 96 Cử nhân

2 20183688 Trần Thế Anh Kỹ thuật máy tính 03-K63 3.88 91 Kỹ sư

3 20194032 Lê Huy Dương Khoa học máy tính 05-K64 3.87 96 Cử nhân

4 20194294 Trần Kim Hùng Kỹ thuật máy tính 01-K64 3.85 91 Cử nhân

5 20194112 Ngô Hùng Mạnh Khoa học máy tính 02-K64 3.83 93 Cử nhân

6 20194058 Nguyễn Huy Hoàng CTTN-Khoa học máy tính-K64 3.81 95 Cử nhân

7 20194013 Cao Như Đạt CTTN-Khoa học máy tính-K64 3.8 90 Cử nhân

8 20193981 Phan Đức Anh Khoa học máy tính 03-K64 3.77 94 Cử nhân

9 20194067 Nguyễn Văn Hùng Khoa học máy tính 02-K64 3.77 96 Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG



TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

10 20190038 Nguyễn Trọng Bằng CTTN-Khoa học máy tính-K64 3.76 91 Cử nhân

11 20184110 Nguyễn Việt Hoàng Information Technology 
Specialist 02-K63

3.76 91 Kỹ sư

12 20194220 Dương Việt Anh Kỹ thuật máy tính 02-K64 3.76 91 Cử nhân

13 20183478 Nguyễn Việt Anh CTCLC-Hệ thống thông tin-K63 3.75 94 Kỹ sư

14 20182941 Nguyễn Ngọc Anh CTCLC-Hệ thống thông tin-K63 3.7 90 Kỹ sư

15 20183660 Nguyễn Duy Tùng Khoa học máy tính 03-K63 3.67 93 Kỹ sư

16 20193976 Đỗ Đức Anh Khoa học máy tính 03-K64 3.65 92 Cử nhân

17 20184131 Bùi Thu Thủy Linh Application Specialist 02-K63 3.61 91 Kỹ sư

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG



TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

18 20193287 Trần Thị Thảo Anh CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 3.88 93 Cử nhân

19 20193303 Trịnh Thị Mỹ Linh CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 3.87 98 Cử nhân

20 20193308 Nguyễn Ngọc Mai CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 3.84 91 Cử nhân

21 20193251 Nguyễn Hồng Hạnh CTTT Y sinh 01-K64 3.82 94 Cử nhân

22 20193273 Đoàn Thị Ánh Ngọc CTTT Y sinh 01-K64 3.81 91 Cử nhân

23 20191945 Hoàng Thị Mai CTTN-Điều khiển tự động-K64 3.77 92 Cử nhân

24 20192191 Phạm Quang Đại CTTT TĐH&HT điện 02-K64 3.73 93 Cử nhân

25 20192096 Nguyễn Thanh Thư CTTN-Điều khiển tự động-K64 3.72 96 Cử nhân

26 20191823 Nguyễn Thị Hiền CTTN-Điều khiển tự động-K64 3.69 94 Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG



TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

27 20192690 Nguyễn Thị Phương Anh Điện tử 08-K64 3.68 96 Cử nhân

28 20191981 Nguyễn Trần Nam CTTN-Điều khiển tự động-K64 3.66 94 Cử nhân

29 20181469 Đàm Trọng Hiếu Tự động hóa 05-K63 3.65 92 Kỹ sư

30 20193288 Trần Thu Mai Anh CTTT HT nhúng & IoT 01-K64 3.63 97 Cử nhân

31 20181630 Trịnh Đình Long CTCLC-Tin học công nghiệp-K63 3.63 91 Kỹ sư

32 20182494 Đỗ Vũ Thanh Hiền Điện tử 05-K63 3.63 94 Kỹ sư

33 20181424 Lê Minh Dũng Tự động hóa 03-K63 3.61 90 Kỹ sư

34 20184363 Nguyễn Hồng Công CTCLC-Tin học công nghiệp-K63 3.61 93 Kỹ sư

35 20182359 Phạm Quang Anh Điện tử 03-K63 3.61 90 Kỹ sư

36 20181787 Phạm Thị Trang Tự động hóa 05-K63 3.6 96 Kỹ sư

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG



TT MSSV Họ và tên Lớp SV CPA Điểm RL Ghi chú

37 20194117 Nguyễn Anh Minh CTTN-Toán tin-K64 3.78 94 Cử nhân

38 20195944 Nguyễn Hải Yến Toán-Tin 02-K64 3.62 93 Cử nhân

39 20184340 Ngô Công Tiến Anh Cơ điện tử 01-K63 3.69 94 Kỹ sư

40 20198011 Nguyễn Thị Hồng Gấm EM-NU 01-K64 3.7 93 Cử nhân

41 20192504 Trần Minh Tuấn Quản trị kinh doanh 02-K64 3.66 90 Cử nhân

42 20192331 Nguyễn Tiến Dũng Quản lý công nghiệp 01-K64 3.63 95 Cử nhân

43 20191305 Nguyễn Quỳnh Vi Hóa học 01-K64 3.8 91 Cử nhân

44 20180620 Nguyễn Thị Tú Anh Kỹ thuật hóa học 07-K63 3.79 94 Kỹ sư

45 20191361 Nguyễn Quang Khải CTTT Hóa dược 01-K64 3.78 93 Cử nhân

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

1 20194883 Nguyễn Văn Việt ICT 03-K64 Trường CNTT&TT

2 20183481 Phạm Duy Anh Khoa học máy tính 03-K63 Trường CNTT&TT

3 20194293 Phạm Mạnh Hùng Kỹ thuật máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

4 20194198 Vũ Quang Trường CTTN-Khoa học máy tính-K64 Trường CNTT&TT

5 20183535 Phạm Trung Hiếu Khoa học máy tính 01-K63 Trường CNTT&TT

6 20194459 Nguyễn Vũ Thiên Trang CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

7 20194432 Phạm Quang Hiếu CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

8 20190055 Võ Thục Khánh Huyền CTTN-Khoa học máy tính-K64 Trường CNTT&TT

9 20184255 Trịnh Thu Hải ICT 02-K63 Trường CNTT&TT

10 20194421 Phạm Văn Cường CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

11 20194221 Ngô Tuấn Anh Kỹ thuật máy tính 03-K64 Trường CNTT&TT

12 20194452 Phan Đức Thắng CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

13 20194461 Phan Mạnh Tuấn CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

14 20190090 Nguyễn Văn Thanh Tùng CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

15 20183818 Phạm Thị Hương Quỳnh Kỹ thuật máy tính 02-K63 Trường CNTT&TT

16 20194420 Nguyễn Minh Châu CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

17 20194434 Nguyễn Việt Hoàng CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

18 20193980 Nguyễn Duy Hoàng Anh Khoa học máy tính 02-K64 Trường CNTT&TT

19 20194798 Nguyễn Lưu Hoàng Minh ICT 02-K64 Trường CNTT&TT

20 20193991 Vương Tiến Bảo Khoa học máy tính 02-K64 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

21 20194120 Nguyễn Hải Minh Khoa học máy tính 03-K64 Trường CNTT&TT

22 20194362 Đào Đăng Sơn Kỹ thuật máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

23 20183794 Đặng Nhật Minh CTCLC-Hệ thống thông tin-K63 Trường CNTT&TT

24 20194042 Ngô Đăng Hanh Khoa học máy tính 01-K64 Trường CNTT&TT

25 20180057 Lương Đức Dương Application Specialist 01-K63 Trường CNTT&TT

26 20194242 Nguyễn Tiến Đạt Kỹ thuật máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

27 20190044 Nguyễn Hải Dương CTTN-Khoa học máy tính-K64 Trường CNTT&TT

28 20194341 Ngô Trọng Nghĩa Kỹ thuật máy tính 02-K64 Trường CNTT&TT

29 20193998 Đào Mạnh Cường Khoa học máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

30 20183608 Vũ Hoàng Phúc Khoa học máy tính 04-K63 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

31 20194442 Đặng Thanh Lam CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

32 20184208 Nguyễn Mạnh Trường Information Technology 
Specialist 03-K63 Trường CNTT&TT

33 20190070 Đào Minh Tiến Khoa học máy tính 06-K64 Trường CNTT&TT

34 20184251 Hoàng Thúy Hà ICT 02-K63 Trường CNTT&TT

35 20194053 Vũ Minh Hiếu Khoa học máy tính 05-K64 Trường CNTT&TT

36 20184058 Đặng Khắc Đạt Application Specialist 01-K63 Trường CNTT&TT

37 20183540 Bùi Việt Hoàng Khoa học máy tính 03-K63 Trường CNTT&TT

38 20184282 Đào Nguyễn Tùng Lâm ICT 02-K63 Trường CNTT&TT

39 20183514 Nguyễn Văn Duy CTTN-Công nghệ thông tin-K63 Trường CNTT&TT

40 20194116 Đinh Tấn Minh Khoa học máy tính 06-K64 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

41 20184055 Nguyễn Ngô Cao Cường Application Specialist 02-K63 Trường CNTT&TT

42 20194132 Lê Trường Nguyên Khoa học máy tính 01-K64 Trường CNTT&TT

43 20194049 Nguyễn Minh Hiếu Khoa học máy tính 06-K64 Trường CNTT&TT

44 20194405 Trần Xuân Tùng Khoa học máy tính 02-K64 Trường CNTT&TT

45 20194093 Nguyễn Văn Linh Khoa học máy tính 06-K64 Trường CNTT&TT

46 20184067 Vũ Tuấn Đạt Application Specialist 03-K63 Trường CNTT&TT

47 20194091 Trần Ngọc Lâm Khoa học máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

48 20183953 Trần Hải Long Công nghệ thông tin 03-K63 Trường CNTT&TT

49 20194060 Trần Công Hoàng Khoa học máy tính 01-K64 Trường CNTT&TT

50 20194758 Phùng Thu Hằng ICT 02-K64 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

51 20194217 Châu Quang Anh Kỹ thuật máy tính 03-K64 Trường CNTT&TT

52 20194319 Lê Thị Long Kỹ thuật máy tính 03-K64 Trường CNTT&TT

53 20194045 Nguyễn Minh Hiển Khoa học máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

54 20194039 Nguyễn Hữu Hải Khoa học máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

55 20194148 Trần Nhật Quý Khoa học máy tính 04-K64 Trường CNTT&TT

56 20183654 Bùi Minh Tuấn Khoa học máy tính 02-K63 Trường CNTT&TT

57 20184327 Nguyễn Thanh Tùng ICT 02-K63 Trường CNTT&TT

58 20194084 Lê Trung Kiên Khoa học máy tính 03-K64 Trường CNTT&TT

59 20183522 Nguyễn Nam Hán Khoa học máy tính 03-K63 Trường CNTT&TT

60 20183603 Trần Ngọc Phiên Khoa học máy tính 02-K63 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

61 20183500 Nguyễn Minh Đức Khoa học máy tính 02-K63 Trường CNTT&TT

62 20183604 Đào Quốc Phong Khoa học máy tính 03-K63 Trường CNTT&TT

63 20194092 Nguyễn Quang Linh Khoa học máy tính 05-K64 Trường CNTT&TT

64 20194447 Nguyễn Đức Phú CTTT Data Science & AI 01-K64 Trường CNTT&TT

65 20190056 Vũ Hoàng Long Khoa học máy tính 01-K64 Trường CNTT&TT

66 20190061 Nguyễn Hoàng Phi Khoa học máy tính 05-K64 Trường CNTT&TT

67 20194021 Chu Đình Đức Khoa học máy tính 05-K64 Trường CNTT&TT

68 20183568 Đỗ Lương Kiên Khoa học máy tính 04-K63 Trường CNTT&TT

69 20184324 Bùi Thanh Tùng ICT 01-K63 Trường CNTT&TT

70 20190100 Nguyễn Hoàng Vũ ICT 01-K64 Trường CNTT&TT

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

71 20194137 Lê Đình Phú Khoa học máy tính 01-K64 Trường CNTT&TT

72 20184228 Nguyễn Thị Hương Vi Application Specialist 03-K63 Trường CNTT&TT

73 20187217 Nguyễn Tiểu Anh IT-LTU17 Trường CNTT&TT

74 20194210 Dương Văn Tuyển Khoa học máy tính 06-K64 Trường CNTT&TT

75 20196650 Lê Khắc Nghĩa KT ô tô 04-K64 Trường Cơ khí

76 20195059 Tào Đăng Khoa Cơ điện tử 06-K64 Trường Cơ khí

77 20191671 Lê Đức Anh CTTN-Cơ điện tử-K64 Trường Cơ khí

78 20190103 Đặng Trần Bách CTTN-Cơ điện tử-K64 Trường Cơ khí

79 20185988 Nguyễn Danh Hậu CK động lực 01-K63 Trường Cơ khí

80 20191809 Trần Quang Hà CTTN-Cơ điện tử-K64 Trường Cơ khí

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

81 20192230 Bùi Quang Mạnh CTTT TĐH&HT điện 02-K64 Trường Điện - Điện tử

82 20193080 Đào Xuân Sơn Điện tử 05-K64 Trường Điện - Điện tử

83 20181357 Phạm Xuân Chính Tự động hóa 09-K63 Trường Điện - Điện tử

84 20190026 Nguyễn Văn Quang CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

85 20191709 Nguyễn Văn Chung CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

86 20193259 Phạm Khánh Huyền CTTT Y sinh 01-K64 Trường Điện - Điện tử

87 20191740 Phạm Chí Đạt CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

88 20191888 Nguyễn Thị Mai Hương Tự động hóa 09-K64 Trường Điện - Điện tử

89 20181678 Vũ Văn Nghĩa Tự động hóa 08-K63 Trường Điện - Điện tử

90 20182597 Đặng Đình Khánh Điện tử 09-K63 Trường Điện - Điện tử

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

91 20193231 Đặng Trần Nhật Minh CTTT Điện tử 01-K64 Trường Điện - Điện tử

92 20181510 Phạm Việt Hùng Tự động hóa 04-K63 Trường Điện - Điện tử

93 20195780 Vũ Mạnh Hùng CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

94 20181434 Lê Văn Dương Tự động hóa 02-K63 Trường Điện - Điện tử

95 20182498 Bùi Trần Hiển Điện tử 09-K63 Trường Điện - Điện tử

96 20181486 Nguyễn Bá Hoàng Tự động hóa 01-K63 Trường Điện - Điện tử

97 20181336 Trần Liên Bạch Tự động hóa 08-K63 Trường Điện - Điện tử

98 20181600 Lê Thành Long Tự động hóa 07-K63 Trường Điện - Điện tử

99 20181456 Phan Thanh Hải Tự động hóa 03-K63 Trường Điện - Điện tử

100 20182736 Nguyễn Đức Quang Điện tử 04-K63 Trường Điện - Điện tử

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

101 20182710 Vũ Thị Thanh Ngọc Điện tử 11-K63 Trường Điện - Điện tử

102 20181683 Đào Trọng Nhân Tự động hóa 02-K63 Trường Điện - Điện tử

103 20182369 Hoàng Thị Ánh Điện tử 02-K63 Trường Điện - Điện tử

104 20190036 Ma Việt Đức CTTN-Điện tử truyền thông-K64 Trường Điện - Điện tử

105 20181159 Hồ Đức Hoàng Điện 02-K63 Trường Điện - Điện tử

106 20181106 Nguyễn Văn Đạo Điện 02-K63 Trường Điện - Điện tử

107 20192116 Trần Thị Diệu Trinh Tự động hóa 03-K64 Trường Điện - Điện tử

108 20192217 Vũ Trường Huy CTTT TĐH&HT điện 01-K64 Trường Điện - Điện tử

109 20181793 Đào Quốc Trung Tự động hóa 11-K63 Trường Điện - Điện tử

110 20192982 Nguyễn Thành Lợi Điện tử 08-K64 Trường Điện - Điện tử

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HẠNG XUẤT SẮC 



TT MSSV Họ và tên Lớp SV Trường

111 20181371 Ngô Duy Cường Tự động hóa 01-K63 Trường Điện - Điện tử

112 20192025 Nguyễn Văn Phúc CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

113 20182430 Hoàng Trọng Minh Đức Điện tử 08-K63 Trường Điện - Điện tử

114 20182715 Lương Thị Kim Oanh Điện tử 04-K63 Trường Điện - Điện tử

115 20180050 Đỗ Mạnh Dũng CTTN-Điều khiển tự động-K63 Trường Điện - Điện tử

116 20186319 Vũ Thành Trung Điện tử 09-K63 Trường Điện - Điện tử

117 20191962 Nguyễn Hữu Minh CTTN-Điều khiển tự động-K64 Trường Điện - Điện tử

118 20181679 Trần Minh Ngọc Tự động hóa 09-K63 Trường Điện - Điện tử

119 20181527 Nguyễn Đức Huy Tự động hóa 11-K63 Trường Điện - Điện tử
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120 20180465 Nguyễn Thị Hương Thực phẩm 02-K63 Viện CNSH&CNTP

121 20190344 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Kỹ thuật sinh học 02-K64 Viện CNSH&CNTP

122 20190346 Dương Diệu Linh Kỹ thuật sinh học 02-K64 Viện CNSH&CNTP

123 20186288 Chung Thị Tuyết May 03-K63 Viện Dệt May, DG&TT

124 20192657 Nguyễn Thu Ngân CTTT Phân tích KD 01-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

125 20192542 Phạm Thị Thu Hường Kế toán 02-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

126 20192390 Mai Thị Phương Quản lý công nghiệp 02-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

127 20192399 Trần Lê Thắng Quản lý công nghiệp 01-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

128 20198016 Phạm Thị Thu Huệ EM-NU 01-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

129 20192269 Phạm Thị Anh Kinh tế công nghiệp 01-K64 Viện Kinh tế và Quản lý

130 20198034 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt EM-NU 01-K64 Viện Kinh tế và Quản lý
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131 20191353 Nguyễn Hồng Hạnh CTTT Hóa dược 01-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

132 20190006 Đặng Thu Phương CTTT Hóa dược 01-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

133 20180642 Nguyễn Thái Bình Kỹ thuật hóa học 04-K63 Viện Kỹ thuật Hóa học

134 20191251 Đặng Thị Việt Mỹ Hóa học 02-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

135 20191381 Ngô Văn Tú CTTT Hóa dược 01-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

136 20190007 Lê Thu Thảo CTTN-Hóa dược-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

137 20191189 Đào Thị Hải Yến CTTN-Hóa dược-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

138 20180968 Hồ Lê Hạnh Trang Kỹ thuật hóa học 01-K63 Viện Kỹ thuật Hóa học

139 20191088 Nguyễn Đức Thắng CTTN-Hóa dược-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học

140 20190726 Phạm Tiến Đạt CTTN-Hóa dược-K64 Viện Kỹ thuật Hóa học
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141 20193560 Nguyễn Đức Minh Tiếng Anh KHKT 04-K64 Viện Ngoại ngữ

142 20193497 Nguyễn Thị Chinh Tiếng Anh KHKT 06-K64 Viện Ngoại ngữ

143 20193541 Bùi Hồng Khuyên Tiếng Anh KHKT 04-K64 Viện Ngoại ngữ

144 20193551 Nguyễn Phương Linh Tiếng Anh KHKT 01-K64 Viện Ngoại ngữ

145 20193494 Đỗ Thị Linh Chi Tiếng Anh KHKT 03-K64 Viện Ngoại ngữ

146 20191410 Trần Ngọc Sơn Công nghệ giáo dục 01-K64 Viện Sư phạm kỹ thuật

147 20195970 Lê Thị Ngọc Khánh Hệ thống thông tin 01-K64 Viện Toán ƯD&TH

148 20183570 Tạ Trung Kiên CTCLC-Hệ thống thông tin-K63 Viện Toán ƯD&TH

149 20195916 Trương Đăng Thắng Toán-Tin 02-K64 Viện Toán ƯD&TH

150 20195861 Nguyễn Việt Dũng CTTN-Toán tin-K64 Viện Toán ƯD&TH

151 20195980 Hoàng Thanh Mai Hệ thống thông tin 01-K64 Viện Toán ƯD&TH

152 20196404 Bùi Phi Long Vật lý 03-K64 Viện Vật lý kỹ thuật

153 20185679 Nguyễn Đức Hưng Vật lý 01-K63 Viện Vật lý kỹ thuật
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